
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SGDĐT-GDTX,GDNN&ĐH 

V/v thống kê, rà soát đội ngũ CBQL, 

GV tham gia đào tạo, bồi dưỡng  

theo Đề án 2644 năm 2025 

Hải Phòng, ngày         tháng      năm 2025 

 

Kính gửi:  

 

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo 1; 

- Trường Trung học phổ thông. 

 

 Thực hiện Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 15/09/2021 của Ủy Ban nhân 

dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản 

lý giáo dục, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

và triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2020-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030” (được gọi là Đề án 2644); 

 Để xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2025 trình Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt và triển khai kế hoạch kịp thời, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường trung học phổ thông thực hiện các nội dung sau:  

 1. Rà soát, thống kê, lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên (CBQL, GV) 

tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2025 đảm bảo chính xác về đối 

tượng theo qui định và dữ liệu thông tin theo yêu cầu (nội dung tại Phụ lục I và mẫu 

danh sách file excel gồm 07 phụ lục đính kèm). 

 2. Danh sách được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống (Sở 

Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ nguồn kinh phí được Ủy ban nhân dân thành phố cấp 

và tình hình thực tế để cân đối số lượng phù hợp). Thủ trưởng các đơn vị chịu trách 

nhiệm về tính chính xác của danh sách CBQL, GV. 

 3. Hình thức, thời hạn gửi danh sách CBQL, GV 

- Hình thức: 

+ Nhập danh sách trực tuyến theo đơn vị tại đường link sau đây: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LeN4sBOlTcyxZBEUcB-

5iwcwlwzNm7b_/edit?gid=914729307#gid=914729307 

+ Gửi danh sách qua hệ thống văn phòng điện tử https://qlvb.hpnet.vn 

- Thời hạn: trước ngày 18/3/2025. 

                   
1 Gồm Phòng GDĐT quận, huyện và Thành phố Thuỷ Nguyên. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LeN4sBOlTcyxZBEUcB-5iwcwlwzNm7b_/edit?gid=914729307#gid=914729307
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LeN4sBOlTcyxZBEUcB-5iwcwlwzNm7b_/edit?gid=914729307#gid=914729307


 

(Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kèm danh sách CBQL, GV các đơn vị đã gửi năm 

2024 nhưng chưa được đào tạo, bồi dưỡng để thuận tiện cho các đơn vị trong quá 

trình rà soát). 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nội dung Công 

văn kịp thời./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Ban GĐ Sở; 

- UBND quận, huyện, TP Thuỷ Nguyên 

 (để p/h và chỉ đạo); 

- Phòng GDMNTH, GDTrH, TC-HC, KHTC; 

- Lưu: VT; GDTX,GDNN&ĐH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đinh Minh Tuấn 
 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC I 

CÁC NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NĂM 2025 

TT Nội dung Đối tượng Ghi chú 

1.  

Đào tạo nâng chuẩn 

trình độ theo Luật 

giáo dục năm 2019 

  

- GV mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên, tính 

từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi 

được nghỉ hưu theo quy định: 

+ Đào tạo nâng chuẩn từ TC lên CĐ: CBQL, GV các cơ sở giáo dục mầm 

non ngoài công lập; 

+ Đào tạo nâng chuẩn từ TC lên ĐH: CBQL, GV các cơ sở GD mầm non 

công lập. 

 - GV tiểu học chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên 

tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn 

đủ 08 năm công tác (96 tháng) đối với GV có trình độ trung cấp: đào tạo nâng 

chuẩn từ CĐ lên ĐH.  

 - Giáo viên THCS chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo 

viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên, tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 còn đủ 

07 năm công tác (84 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định: đào tạo 

nâng chuẩn từ CĐ lên ĐH. 

(Điều 2, Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ 

qui định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 

mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) 

- Danh sách lập theo mẫu 

tại Phụ lục 1, 2, 3, 4 file 

Excel gửi kèm 

- PL4: Danh sách GV cấp 

THCS chưa đạt chuẩn 

trình độ đăng ký tham gia 

đào tạo nâng chuẩn từ 

CĐ-ĐH chú ý: 

+ Ghi chính xác thông tin 

tại cột: chuyên ngành. 

+ Đăng ký ngành đào tạo 

lên ĐH (đối với những 

GV có bằng đào tạo 

song môn, ghi rõ ngành 

đăng ký đào tạo lên ĐH 

theo thứ tự ưu tiên vào ô 

nguyện vọng 1, 2). 

 



 

2.  

Bồi dưỡng công tác 

tư vấn tâm lý cho 

học sinh trong 

trường phổ thông 

(TH, THCS, THPT) 

 -  Đối tượng: CB, GV được các trường PT giao nhiệm vụ tham gia tổ tư vấn 

tâm lý học sinh và tính từ thời điểm 01/01/2024 còn tối thiểu 05 năm công tác 

(60 tháng) đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định hiện hành; phù hợp theo 

hướng dẫn tại Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ 

GDĐT về việc hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong 

trường phổ thông. 

- Số lượng cử đi BD năm 2025 = 3 – (số lượng đã được BD năm 2022 và 2023) 

 

- Không cử GV đã được 

bồi dưỡng năm 2022 và 

2023; 

- Danh sách lập theo mẫu 

tại Phụ lục 5 file Excel 

gửi kèm 

3.  

Bồi dưỡng GV cấp 

THCS dạy môn 

Khoa học tự nhiên, 

Lịch sử và Địa lý 

(nếu có)  

- GV được các trường phổ thông lựa chọn giảng dạy môn KHTN, Lịch sử và 

Địa lý được quy định tại Mục 2 (đối tượng bồi dưỡng) Quyết định số 

2455/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 2454/QĐ-BGDĐT ngày 21/7/2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- GV tính từ thời điểm 01/01/2025 còn tối thiểu 05 năm công tác (60 tháng) 

đến tuổi được nghỉ hưu theo quy định hiện hành. 

 

- Không cử GV đã được 

bồi dưỡng năm 2022, 

2023. 

- Lưu ý mục Đối tượng 

bồi dưỡng tại Phụ lục 6, 7 

cần đảm bảo chính xác 

theo qui định tại Quyết 

định số 2455/QĐ-BGDĐT 

và Quyết định số 

2454/QĐ-BGDĐT ngày 

21/7/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo để xếp lớp 

bồi dưỡng cho giáo viên 

được chuẩn xác. 
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